
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN BỊ BUỘC THÔI HỌC VÌ HỌC LỰC KÉM HK2/2018-2019

Ghi chú : Những sv không có kết quả môn học HK182 sẽ không được thu nhận lại.

MSSV Họ Tên Lớp TC181 TB181 TC173 TB173 TC171 TB171 Đơn MSCB hogvcn tengvcn codkmh hd ghichu

41303635 Phạm Hồng         Thái   DD13DV5 92 4.57 91 5.00 77 5.00 002500 Huỳnh Văn         Thịnh  x

41302291 Huỳnh Công        Lý     DD13DV3 78 3.81 78 3.93 78 4.15 002500 Huỳnh Văn         Thịnh  x

1414968 Danh              Phụng  DD14DV5 87 5.17 68 4.66 59 4.51 002545 Võ Quế            Sơn    x

1413114 Trần Nhật         Quang  DD14DV5 87 4.81 73 4.43 65 4.53 002545 Võ Quế            Sơn    x

1411409 Bùi Mạnh          Huy    DD14DV3 85 4.64 69 4.14 58 3.88 002807 Trịnh Xuân        Dũng   x

1413058 Nguyễn Trọng      Phước  DD14DV5 85 4.44 66 3.96 59 3.94 002545 Võ Quế            Sơn    x

1411468 Nguyễn Phạm Minh  Huy    DD14DV3 84 4.59 78 4.51 66 4.32 002807 Trịnh Xuân        Dũng   x

1414564 Chu Văn           Tường  DD14KTD4 82 5.14 77 5.07 65 5.16 001972 Nguyễn Ngọc       Tú     x

1410698 Phạm Khánh        Dư     DD14KTD1 81 4.60 79 4.90 65 4.61 002845 Huỳnh Quốc        Việt   x

1412104 Phạm Ngọc         Long   DD14KTD3 74 4.79 50 3.33 50 3.57 002845 Huỳnh Quốc        Việt   x

1410730 Trương Đông       Dương  DD14KTD1 72 3.69 69 3.76 58 3.28 002845 Huỳnh Quốc        Việt   x

1410668 Lê Văn            Dũng   DD14KTD1 70 4.12 65 4.11 62 4.07 002845 Huỳnh Quốc        Việt   x

1513251 Lê Trường         Thịnh  DD15KTD2 67 5.05 46 4.52 38 4.20 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1512378 Nguyễn Tấn        Nhựt   DD15DV2 67 3.88 59 3.72 48 3.81 003176 Trần Hoàng        Linh   x

1511672 Lý Sỹ             Kính   DD15KTD1 65 3.96 58 3.70 44 3.37 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1510352 Đinh Mạnh         Cường  DD15KTD1 62 4.24 43 3.67 29 3.24 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1512330 Dương Thanh       Nhiên  DD15KTD2 60 4.80 53 4.51 46 3.95 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1512370 Hán Văn           Nhứt   DD15KTD2 60 4.70 48 4.60 37 4.97 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1512006 Nguyễn Trọng      Minh   DD15KTD1 57 3.88 54 3.99 41 3.62 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x



MSSV Họ Tên Lớp TC181 TB181 TC173 TB173 TC171 TB171 Đơn MSCB hogvcn tengvcn codkmh hd ghichu

1511444 Phạm Thành        ý      DD15DV3 56 3.94 51 3.71 51 3.99 002978 Đặng Ngọc         Hạnh   x

1512736 Đàm Mạnh          Quyền  DD15DV3 52 4.49 50 4.36 48 4.15 002978 Đặng Ngọc         Hạnh   

1513750 Trần Vương        Trung  DD15LT01 5 1.00 5 1.08 5 1.08 003173 Nguyễn Phước Bảo  Duy    

1511395 Nguyễn Ngọc       Hưng   DD15KTD1 48 3.75 41 3.71 36 3.63 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1510803 Nguyễn Minh       Đức    DD15KTD1 48 3.41 43 3.41 32 2.80 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1510200 Trương Quang      Bảo    DD15KTD1 48 3.25 40 2.92 32 2.92 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1511803 Hoàng Hải         Long   DD15DV2 44 4.81 38 5.03 20 4.18 003632 Nguyễn Tấn        Phát   x

1512283 Vũ Thành          Nhân   DD15KTD2 44 4.73 37 4.56 35 4.83 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1513135 Nguyễn Ngọc       Thắng  DD15KTD2 44 3.32 38 3.13 30 2.92 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1510936 Vũ Minh           Hải    DD15KTD1 44 3.16 44 3.56 33 3.08 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   

1511471 Lâm Bình          Khang  DD15KTD1 43 3.68 37 3.50 23 2.93 002979 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn   x

1513490 Nguyễn Ngọc       Tín    DD15KTD2 29 3.44 29 3.57 26 3.38 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1512611 Cao Long          Phước  DD15KTD2 27 2.46 27 2.41 22 2.22 003315 Nguyễn Bảo        Anh    x

1613878 Hồ Lê Anh         Tuấn   DD16KTD2 47 4.24 39 3.94 25 3.88 003172 Hồ Thanh          Phương x

1611744 Nguyễn Thanh      Lâm    DD16KTD1 47 3.94 40 3.47 32 3.80 002490 Huỳnh Quang       Minh   x

1611417 Thái Thanh        Hùng   DD16KTD1 46 4.97 35 4.52 23 4.35 002490 Huỳnh Quang       Minh   x

1612001 Kiên Thái         Miêng  DD16KTD1 44 4.40 37 3.98 24 3.48 002490 Huỳnh Quang       Minh   x

1613591 Đặng Văn          Toàn   DD16KTD2 42 3.83 40 3.75 26 3.40 003172 Hồ Thanh          Phương x

1612794 Trần Vinh         Quang  DD16KTD2 41 3.53 36 3.26 21 2.98 003172 Hồ Thanh          Phương x

1614119 Lê Tấn            Vinh   DD16KTD2 38 4.75 33 4.39 27 3.91 003172 Hồ Thanh          Phương x

1613088 Nguyễn Duy        Tân    DD16KTD2 32 3.97 32 4.10 24 3.86 003172 Hồ Thanh          Phương x

1612384 Lê Thanh          Nhật   DD16KTD2 29 3.05 28 3.43 23 3.68 003172 Hồ Thanh          Phương x

1610679 Trần Quang        Đạt    DD16KTD1 27 3.33 27 3.33 25 3.74 002490 Huỳnh Quang       Minh   x

1611709 Trần Quang        Kiệt   DD16KTD1 23 3.23 22 3.42 18 3.85 002490 Huỳnh Quang       Minh   

1610736 Lê Viết           Đông   DD16KTD1 23 2.07 23 2.21 21 2.60 002490 Huỳnh Quang       Minh   x



MSSV Họ Tên Lớp TC181 TB181 TC173 TB173 TC171 TB171 Đơn MSCB hogvcn tengvcn codkmh hd ghichu

1611670 Nguyễn Bá         Khương DD16KTD1 22 2.90 19 2.58 19 3.30 002490 Huỳnh Quang       Minh   x

1613561 Hồ Đàm            Tín    DD16KTD2 17 3.09 15 2.87 11 2.91 003172 Hồ Thanh          Phương x

1610309 Lê Trung          Chính  DD16KTD1 15 1.83 15 1.89 15 2.07 002490 Huỳnh Quang       Minh   

1710414 Rah Lan           Khôi   DD17LT13 28 3.60 14 2.91 7 2.62 002760 Nguyễn Nhật       Nam    x

1712078 Trần Duy          Luân   DD17LT02 28 3.33 14 2.46 7 1.92 003431 Trần Anh          Khoa   x

1713863 Lương Thanh       Tùng   DD17LT05 27 3.93 17 4.37 4 2.88 003197 Trần Hoàng        Quân   x

1711699 Trần Trương Thái  Khang  DD17LT03 26 2.97 11 1.23 8 0.00 002582 Nguyễn Phạm Minh  Luân   x

1712895 Trương Hồng       Quý    DD17LT10 26 2.65 23 2.45 11 2.87 003173 Nguyễn Phước Bảo  Duy    x

1711105 Hồ Trường         Giang  DD17LT09 23 3.72 17 3.45 7 4.37 003173 Nguyễn Phước Bảo  Duy    x

1710909 Phạm Thừa         Dương  DD17LT08 22 3.74 11 2.90 8 3.15 003667 Nguyễn Thành      Vinh   x

1710479 Nguyễn Hoàng      Anh    DD17LT01 16 2.71 10 2.97 3 3.53 003431 Trần Anh          Khoa   x

1710989 Trần Tấn          Đạt    DD17LT08 15 2.91 8 2.57 4 2.59 003667 Nguyễn Thành      Vinh   x

1711938 Bùi Quang         Linh   DD17LT02 14 3.39 14 3.87 3 2.91 003431 Trần Anh          Khoa   x

1710263 Phạm Đăng         Quân   DD17LT06 14 3.26 10 3.72 7 5.32 003197 Trần Hoàng        Quân   D NGHI HOC

1712509 Nguyễn Trần       Nhiên  DD17LT03 14 1.53 14 2.12 8 0.53 002582 Nguyễn Phạm Minh  Luân   x

1710515 Quách Trọng Hải   Anh    DD17LT06 11 2.62 11 3.08 8 3.82 003197 Trần Hoàng        Quân   x

1712621 Nguyễn Thanh      Phong  DD17LT15 11 1.88 11 2.72 6 3.42 002729 Trương Phước      Hòa    x

1713234 Nguyễn Đình       Thắng  DD17LT02 10 2.98 7 3.21 7 5.18 003431 Trần Anh          Khoa   x

1710919 Phan Duy          Đan    DD17LT02 8 2.11 8 2.74 8 4.47 003431 Trần Anh          Khoa   

1712255 Phùng Quốc        Nam    DD17LT01 8 1.39 5 1.54 3 2.45 003431 Trần Anh          Khoa   x

1713854 Bùi Huy           Tùng   DD17LT07 8 1.28 8 1.50 8 1.59 003667 Nguyễn Thành      Vinh   * NGHI HOC

1711367 Nguyễn Đức        Hoài   DD17LT02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 003431 Trần Anh          Khoa   

1612785 Phạm Văn          Quang  DD17LT01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 003431 Trần Anh          Khoa   x


